
1 14C15101020021 Lê Bảo Ân 04/05/1996 XD14C02 5 3 0 8
2 14C15101020023 Lê Minh Đằng 25/05/1996 XD14C02 5 3 0 8
3 14C15101020026 Nguyễn Phi Đạt 18/05/1996 XD14C02 5 3 0 8
4 14C15101020027 Nguyễn Tấn Đạt 01/01/1995 XD14C02 5 3 0 8
5 14C15101020028 Võ Hữu Đang 28/07/1996 XD14C02 5 3 0 8
6 14C15101020039 Đặng Văn Cần 06/08/1996 XD14C02 5 3 0 8
7 14C15101020040 Đinh Hồng Cẩm 22/11/1996 XD14C02 0
8 14C15101020041 Nguyễn Minh Phú Cường 26/07/1996 XD14C02 8 3 0 11
9 14C15101020042 Lý Hùng Cường 07/07/1995 XD14C02 5 3 0 8

10 14C15101020044 Trần Ngọc Trân Châu 11/12/1996 XD14C02 5 3 0 8
11 14C15101020050 Phan Ngọc Duy 03/02/1996 XD14C02 13 3 0 16
12 14C15101020053 Dương Quốc Duy 22/03/1993 XD14C02 5 5 0 10
13 14C15101020056 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1994 XD14C02 5 3 0 8
14 14C15101020057 Nguyễn Chí Hải 30/03/1996 XD14C02 4 3 0 7
15 14C15101020061 Văn Thành Hiền 15/06/1996 XD14C02 5 3 0 8
16 14C15101020062 Mai Hoàng Hiện 13/03/1996 XD14C02 5 3 0 8
17 14C15101020066 Nguyễn Đức Minh Hiếu 21/08/1996 XD14C02 0
18 14C15101020071 Lê Thụy Kha 30/08/1995 XD14C02 5 3 0 8
19 14C15101020072 Nguyễn Hoàng Khang 08/08/1996 XD14C02 14 3 0 17
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20 14C15101020078 Huỳnh Võ Tuấn Kiệt 03/08/1995 XD14C02 5 3 0 8
21 14C15101020080 Vũ Văn Lảm 19/03/1996 XD14C02 5 3 0 8
22 14C15101020081 Cao Văn Lắc 21/10/1996 XD14C02 5 3 0 8
23 14C15101020085 Nguyễn Thị Thùy Linh 17/10/1996 XD14C02 19 3 0 22 CHT+Bí thư
24 14C15101020090 Ngô Ngọc Luôn 08/04/1996 XD14C02 5 3 0 8
25 14C15101020098 Nguyễn Quốc Nam 30/11/1996 XD14C02 0
26 14C15101020114 Nguyễn Xuân Phát 25/03/1996 XD14C02 5 3 0 8
27 14C15101020116 Nguyễn Tấn Phát 28/12/1996 XD14C02 5 3 0 8
28 14C15101020122 Trương Vĩnh Phú 05/06/1995 XD14C02 5 3 0 8
29 14C15101020123 Võ Thiên Phú 10/07/1996 XD14C02 0
30 14C15101020131 Đồng Nhựt Quỳnh 06/09/1996 XD14C02 5 3 0 8
31 14C15101020134 Võ Thái Sơn 25/01/1996 XD14C02 0
32 14C15101020136 Thái Hữu Tài 29/12/1996 XD14C02 5 3 0 8
33 14C15101020139 Nguyễn Quốc Thái 28/05/1996 XD14C02 5 3 0 8
34 14C15101020141 Hà Lê Ngọc Quốc Thái 13/10/1996 XD14C02 5 3 0 8
35 14C15101020151 Nguyễn Vĩnh Thới 16/06/1996 XD14C02 8 3 0 11
36 14C15101020154 Bạch Gia Thuận 19/11/1996 XD14C02 5 3 0 8
25 14C15101020156 Lương Hoàng Tiến 02/08/1995 XD14C02 0
38 14C15101020162 Võ Minh Trọng 09/01/1996 XD14C02 5 3 0 8
39 14C15101020163 Lê Minh Trọng 28/12/1996 XD14C02 5 3 0 8
40 14C15101020165 Nguyễn Minh Triết 14/08/1996 XD14C02 5 3 0 8
41 14C15101020175 Phùng Hoàng Tuấn 15/05/1996 XD14C02 5 3 0 8
42 14C15101020176 Phan Thanh Tuấn 06/01/1994 XD14C02 5 3 0 8
43 14C15101020179 Huỳnh Ngọc Tín 18/09/1996 XD14C02 5 3 0 8
44 14C15101020185 Hồ Tuấn Vỹ 20/08/1996 XD14C02 0
45 14C15101020187 Trần Thị Ngọc Yến 08/06/1996 XD14C02 8 3 0 11


